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I

1
Xây dựng ban hành Chương trình công tác 
năm của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2023  

Cấp tỉnh
x VP UB

2
Xây dựng ban hành Chương trình công tác 
quý, tháng, tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2024

Cấp tỉnh
x VP UB

3
Tổ chức phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh 
thường kỳ, chuyên đề

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025

Cấp tỉnh
x VP UB

4
Theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2026

Cấp tỉnh

x VP UB

5
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2027

Cấp tỉnh
x VP UB

(Kèm theo Công văn số 2610/UBND-TTHC ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Cấp 
thực hiện 

Phụ lục 1
DANH MỤC TTHC NỘI BỘ DO TỈNH KON TUM (CŨ) ĐÃ CÔNG BỐ TRƯỚC NGÀY 01/7/2025

Căn cứ pháp lý của thủ tục

STT Tên TTHC/lĩnh vực 
Số kiệu hiệu Quyết 

định công bố

Đơn vị 
trình 

công bố 
hoặc 
thuộc 

phạm vi 
quản lý

Ghi chú 
(bãi bỏ, 
thay thế, 
sửa đổi)

Lĩnh vực công tác Văn phòng: 17 TTHC
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6
Công nhận cán bộ, công chức làm công tác 
đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp 
tỉnh

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2028

Cấp tỉnh

x VP UB

Đã được 
sửa đổi sau 
khi thực 
hiện PA 
ĐGH (QĐ 
373/QĐ-
UBND 
ngày 
28/6/2024)

7
Công nhận cán bộ, công chức làm công tác 
đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp 
huyện, cấp xã

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2029

Cấp 
huyện

x VP UB

Đã  được 
sửa đổi sau 
khi thực 
hiện PA 
ĐGH (QĐ 
373/QĐ-
UBND 
ngày 
28/6/2024)

8

Ban hành Quyết định công bố danh mục thủ 
tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Ban hành Quyết định công bố thủ 
tục hành chính được giao quy định hoặc 
quy định chi tiết trong văn bản quy phạm 
pháp luật của các cấp chính quyền trên địa 
bàn tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x VP UB

9
Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục 
hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

10
Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính theo kế hoạch hàng năm.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB



3

11

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ 
tục hành chính để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến và tích hợp, kiểm thử, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x VP UB

12
Thủ tục cấp tài khoản truy cập vào Hệ 
thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

13
Thủ tục cấp tài khoản truy cập vào Hệ 
thống Quản lý văn bản và điều hành của Ủy 
ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

14
Thủ tục thu hồi các tài khoản truy cập vào 
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của 
Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

15
Thủ tục cấp, thay đổi, thu hồi tài khoản sử 
dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính của tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

16
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 
khách trong nước, nước ngoài.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

17
Thành viên UBND tỉnh xin phép đi công 
tác, làm việc ngoài tỉnh/ làm việc với cơ 
quan Trung ương.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x VP UB

II

1
Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2023 
Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

2
Điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo 
khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 41 TTHC (08 TTHC đã được thay thế)=  33 TTHC
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3
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa do các 
cơ sở giáo dục lựa chọn 

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

4
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục 
sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa 
chọn

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

5
Đánh giá mức độ chuyể đổi số của cơ sở 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

6

Công nhận thư viện trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
(cấp học cao nhất là trung học phổ thông) 
đạt tiêu chuẩn Mức độ 1

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

7

Công nhận thư viện trường trung học phổ 
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
(cấp học cao nhất là trung học phổ thông) 
đạt tiêu chuẩn Mức độ 2

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

8

Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung 
học cơ sở) đạt tiêu chuẩn Mức độ 1

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 
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9

Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung 
học cơ sở) đạt tiêu chuẩn Mức độ 2

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

10

Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trang thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo trong các đơn vị, tổ chức 
thuộc phạm vi quản lý

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

11
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ 
thông hạng I.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

12
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 
hạng I.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

13 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng I.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 



6

14 Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng I.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

Đã được 
thay thế tại 
QĐ 
519/QĐ-
UBND 
ngày 
23/6/2025 

15
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ 
thông hạng II

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

16
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 
hạng II

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

17 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

18 Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng II
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

19
Phê duyệt, ban hành tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

20
Công nhận thư viện trường THPT và 
trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học 
cao nhất là THPT) đạt tiêu chuẩn Mức độ 1 

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

21
Công nhận thư viện trường THPT và 
trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học 
cao nhất là THPT) đạt tiêu chuẩn Mức độ 2 

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT
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22

Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là 
THCS) đạt tiêu chuẩn Mức độ 1 

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp 
huyện

x
Sở GD & 
ĐT

23

Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là 
THCS) đạt tiêu chuẩn Mức độ 2 

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp 
huyện

x
Sở GD & 
ĐT

24
Thành lập hội đồng trường cao đẳng công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

25
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

26
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường cao đẳng công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh

x
Sở GD & 
ĐT

27
Thành lập hội đồng trường trung cấp công 
lập

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

28
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường trung cấp công lập

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

29
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường trung cấp công 
lập

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

30
Xét thăng hạng giáo viên trung học phô 
thông hạng I

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

31
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 
hạng I

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT
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32 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng I
Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

33 Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng I
Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

34
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

35
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng 
I)

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

36
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giảng viên chính (hạng II)

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

37
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao cấp (hạng I)

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh
x

Sở GD & 
ĐT

38
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ 
thông hạng II

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Sở GD & 
ĐT

39
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 
hạng II

Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Sở GD & 
ĐT

40 Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II
Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Sở GD & 
ĐT

41 Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng II
Quyết định số 519/QĐ-
UBND ngày 23/6/2025 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Sở GD & 
ĐT

III Lĩnh vực Công Thương: 15 TTHC (đã bãi bỏ 1 TTHC)= 14 TTHC
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1
Trình phê duyệt nhiệm vụ, mức hỗ trợ đề án 
khuyến công cấp tỉnh

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x
Sở Công 
Thương Đã bãi bỏ

2 Ban hành Kế hoạch phát triển chợ
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

3 Ban hành Nội quy chợ mẫu
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

4

Thủ tục thành lập đoàn đánh giá điều kiện 
thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa 
chất Bảng

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh

x
Sở Công 
Thương

5

Thủ tục xem xét, cho phép thực hiện hoạt 
động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các 
địa điểm khác không phải là cửa khẩu phụ, 
lối mở biên giới

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh

x
Sở Công 
Thương

6
Thủ tục xây dựng Kế hoạch khuyến công 
quốc gia

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

7
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển 
khai đề án khuyến công

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

8
Thủ tục xây dựng Chương trình khuyến 
công quốc gia từng giai đoạn

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

9
Tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc 
gia

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương
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10

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến 
Bộ Công Thương trước khi cấp, điều chỉnh, 
gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện trường hợp nội dung Văn phòng đại 
diện không phù hợp với cam kết của Việt 
Nam hoặc thương nhân nước ngoài không 
thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh

x
Sở Công 
Thương

11
Lấy ý kiến về dự thảo Quy trình vận hành 
hồ chứa thủy điện thuộc trách nhiệm phê 
duyệt của Bộ Công Thương

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

12
Lấy ý kiến về dự thảo Phương án bảo vệ 
đập, hồ chứa thủy điện thuộc trách nhiệm 
phê duyệt của Bộ Công Thương

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

13
Tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý 
ngành, lĩnh vực, địa phương về hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

14

Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh 
doanh áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung trong giao dịch với 
người tiêu dùng

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh

x
Sở Công 
Thương

15
Xin ý kiến xử lý tài sản là tang vật, phương 
tiện vi phạm hành

Quyết định số 431/QĐ-
UBND ngày 13/5/2025

Cấp tỉnh
x

Sở Công 
Thương

IV

1
Thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch 
tư pháp.

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x
Sở Tư 
pháp

2
Thủ tục giới thiệu trẻ em ở cơ sở nuôi 
dưỡng làm con nuôi người nước ngoài.

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x
Sở Tư 
pháp

Lĩnh vực Tư pháp: 26 TTHC (đã bãi bỏ 2)= 24 TTHC
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3

Quyết định danh mục Quyết định của 
UBND cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, 
quyết định của Chủ tịch nước.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tư 
pháp

4
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp 
luật (cấp tỉnh).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

5
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp 
luật (cấp tỉnh).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

6
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật 
theo thẩm quyền (cấp tỉnh).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

7
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 
thẩm quyền, xử lý/kiến nghị xử lý kết quả 
rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

8
Hệ thống hóa, công bố kết quả hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm 
quyền (cấp tỉnh).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

9
Rà soát, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch 
tư pháp phục vụ xây dựng, quản lý, sử dụng 
và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tư 
pháp

Đã được bãi 
bỏ tại QĐ 
số 351/QĐ-
UBND 
ngày 
28/4/2025
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10

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, 
người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tư 
pháp

Đã được bãi 
bỏ tại QĐ 
số 351/QĐ-
UBND 
ngày 
28/4/2025

11
Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

12
Xét thăng hạng chức danh trợ giúp viên 
pháp lý hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

13
Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở Tư pháp.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

14
Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

15 Thành lập Phòng công chứng.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

16 Giải thể Phòng công chứng.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

17
Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn 
phòng công chứng.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

18
Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Sở Tư 
pháp
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19
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp 
luật (cấp huyện).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

20
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp 
luật (cấp huyện).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

21
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

22
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật 
theo thẩm quyền (cấp huyện).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

23
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 
thẩm quyền, xử lý/kiến nghị xử lý kết quả 
rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

24
Hệ thống hóa, công bố kết quả hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm 
quyền (cấp huyện).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở Tư 
pháp

25
Xét thăng hạng chức danh trợ giúp viên 
pháp lý hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

26
Xét thăng hạng chức danh hỗ trợ nghiệp vụ 
hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tư 
pháp

V Lĩnh vực Nội vụ: 99 TTHC
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1
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 
tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

Đã được 
sửa đổi thực 
hiện PA 
ĐGH (QĐ 
35/QĐ-
UBND 
ngày 
23/01/2024)

2

Nâng bậc lương thường xuyên/nâng phụ 
cấp thâm niên vượt khung đối với công 
chức giữ ngạch Chuyên viên chính trở lên 
(và tương đương).

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

Đã được 
sửa đổi thực 
hiện PA 
ĐGH (QĐ 
35/QĐ-
UBND 
ngày 
23/01/2024)

3
Cho ý kiến đối với chỉ tiêu, hình thức tuyển 
dụng viên chức.

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

4

Quyết định điều động công chức/cho ý kiến 
chuyển công tác đối với viên chức thuộc 
khối chính quyền chuyển công tác đến các 
cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh (kể cả chuyển 
đến các đơn vị ngành dọc đóng chân trên 
địa bàn tỉnh) 

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ
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5

Quyết định tiếp nhận công chức/ cho ý kiến 
về tiếp nhận viên chức từ các đơn vị ngoài 
tỉnh vào công tác tại các cơ quan, đơn vị 
thuộc khối chính quyền trên địa bàn tỉnh 
(kể cả từ các đơn vị ngành dọc đóng chân 
triên địa bàn tỉnh chuyển đến)

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2024
Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

6
Thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết 
định cử công chức dự thi chuyên viên cao 
cấp

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

7
Đánh giá, công bố Chỉ số Cải cách hành 
chính đối với các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

8
Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ 
cấu ngạch công chức

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

9
Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ 
cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

10
Quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí việc 
làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

11
Quyết định phê duyệt điều chỉnh vị trí việc 
làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

12
Quyết  định thành lập tổ chức hành chính 
thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

13
Quyết định tổ chức lại tổ chức hành chính 
thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

14
Quyết  định giải thể tổ chức hành chính 
thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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15
Quyết  định thành lập đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

16
Quyết  định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

17
Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

18
Trình Đề án thành lập, giải thể, nhập chia, 
điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc 
thẩm quyền UBND tỉnh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

19 Lập Kế hoạch biên chế hàng năm của tỉnh
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

20
Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây 
dựng và phát triển tỉnh Kon Tum

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

21
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
huyện về khen thưởng đối ngoại

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2038

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

22 Cấp thẻ cán bộ, công chức lần đầu
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

23
Cấp đổi thẻ cán bộ, công chức (trường hợp 
thay đổi thông tin ghi trên thẻ; thẻ bị mất, bị 
hỏng…)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

24 Thu hồi thẻ cán bộ, công chức
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

25
Chuyển ngạch công chức (từ ngạch chuyên 
viên chính sang ngạch tương đương và 
ngược lại)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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26

Cho ý kiến đối với kế hoạch tuyển dụng 
viên chức của các đơn vị sự nghiệp công 
lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 
và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước 
đảm bảo chi thường xuyên

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

27

Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 
viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự 
hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc 
tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 
tương đương

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

28
Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên 
và tương đương lên chuyên viên chính và 
tương đương

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

29

Xét nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 
viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự 
hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc 
tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 
tương đương.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

30
Xét nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên 
viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên 
viên chính hoặc tương đương.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

31
Xét nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên 
viên chính hoặc tương đương lên ngạch 
chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

32 Tiếp nhận vào làm công chức
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

33
Tinh giản biên chế đối với cán bộ, công 
chức, viên chức

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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34
Nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ 
cơ quan (bao gồm cả tài liệu lưu trữ điện tử) 

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

35
Cho phép đọc, sao, chứng thực tài liệu lưu 
trữ tại Lưu trữ lịch sử (tài liệu lưu trữ giấy 
và tài liệu lưu trữ điện tử)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

36
Tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản 
đến.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

37 Phát hành văn bản đi.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

38 Thu hồi văn bản đã phát hành.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

39 Đính chính văn bản đã phát hành.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

40 Sao y, sao lục, trích sao văn bản.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

41

Cử cán bộ, công chức, viên chức khối nhà 
nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ 
Tỉnh uỷ quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

42

Cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 
đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

43
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức (trừ đối tượng thuộc diện 
BTV và BCS quản lý)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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44
Bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương 
đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

45
Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên 
chức, xếp lương đối với người hoàn thành 
chế độ tập sự.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

46
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở và 
tương đương

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

47
Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở 
và tương đương.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

48
Bổ nhiệm cấp trưởng và cấp phó các cơ 
quan hành chính trực thuộc các sở, ban, 
ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

49 Điều động công chức 
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

50 Biệt phái công chức, viên chức
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

51
Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế 
tiếp  từ nguồn tại chỗ (lãnh đạo cấp phòng 
thuộc Sở và tương đương)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

52
Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng 
năm đối với nguồn nhân sự tại chỗ (lãnh 
đạo cấp phòng thuộc Sở và tương đương)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

53
Chuyển ngạch công chức (từ chuyên viên 
trở xuống sang ngạch tương đương và 
ngược lại)

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

54
Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ hạng II trở xuống

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ



20

55
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 
hạng II trở xuống

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

56
Thẩm định tài liệu hết giá trị của các cơ 
quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 
vào Lưu trữ lịch sử

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

57 Tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

58
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
LĐTBXH 
(nay là Sở 
Nội vụ)

59 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

60
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn 
tổ dân phố.

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

61
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

62
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

63
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

64
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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65
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

66
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

67

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

68

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc 
thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

69
Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

70
Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

71
Thủ tục thẩm định số lượng người làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

72

Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền quyết định của 
UBND cấp tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh

x Sở Nội vụ

73
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, 
ban, ngành, tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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74
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

75
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

76
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

77
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

78
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

79
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc thẩm quyền quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

80
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 
sở

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

81
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

82
Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 
tỉnh

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

83
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

84
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ
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85
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 
tỉnh theo chuyên đề

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

86
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

87
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

88
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 
ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp tỉnh
x Sở Nội vụ

89

Thủ tục tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND 
huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám 
đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã. 
cho cá nhân, tập thể theo công trạng

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện

x Sở Nội vụ

90
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động 
tiên tiến

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

91 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ
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92

Thủ tục tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND 
huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám 
đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã. 
về thành tích thi đua theo chuyên đề

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện

x Sở Nội vụ

93

Thủ tục tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND 
huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám 
đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm hợp tác xã.về 
thành tích đột xuất

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện

x Sở Nội vụ

94
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện cho hộ gia đình

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp 
huyện x Sở Nội vụ

95
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã cho cá nhân, tập thể theo 
công trạng

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp xã
x Sở Nội vụ

96
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích thi đua theo 
chuyên đề

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp xã
x Sở Nội vụ

97
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp xã
x Sở Nội vụ

98
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã cho hộ gia đình

Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp xã
x Sở Nội vụ

99 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Quyết định số 452/QĐ-
UBND ngày 25/5/2025

Cấp xã
x Sở Nội vụ
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VI

1
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh 

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2028
Cấp tỉnh

x

Sở Khoa 
học và 
công nghệ

Đã được bãi 
bỏ tại QĐ 
470/QĐ-
UBND 
ngày 
1/6/2025

2
Điều chỉnh danh mục nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh

191/QĐ-UBND ngày 
ngày 14/4/2029

Cấp tỉnh

x

Sở Khoa 
học và 
công nghệ

Đã được bãi 
bỏ tại qĐ 
470/QĐ-
UBND 
ngày 
1/6/2025

3
Xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh

x

Sở Khoa 
học và 
công nghệ

Đã được 
sửa đổi sau 
khi thực 
hiện PA 
ĐGH (QĐ 
78/QĐ-
UBND 
ngày 
06/02/2024)

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 33 TTHC (đã bãi bỏ 03 TTHC)= 30 TTHC
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4
Xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu 
quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh

x

Sở Khoa 
học và 
công nghệ

Đã được bãi 
bỏ tại QĐ 
191/QĐ-
UBND 
ngày 
5/3/2025- 
Thực thi 
PAĐGH

5
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 
công nghệ thông tin lên chức danh nghề 
nghiệp công nghệ thông tin hạng I

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

6
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an 
toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp 
an toàn thông tin hạng I.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

7
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)
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8
Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm 
rõ thông tin sai lệch.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

9
Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa 
phương được nhận hỗ trợ trang bị điện 
thoại thông minh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

10
Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất 
bản phẩm dạng in.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

11
Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất 
bản phẩm điện tử.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

12

Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết 
kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp 
thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin nhóm B.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)
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13

Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp thiết 
kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường hợp 
thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin nhóm C.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

14
Thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

15
Thẩm định dự án đầu tư công trình Bưu 
chính, Viễn thông.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

16

Thẩm định dự án đầu tư công trình Phát 
thanh truyền hình.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

17
Ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin của 
các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu 
(HTTT/CSDL) do tỉnh quản lý.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)
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18
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 
công nghệ thông tin lên chức danh nghề 
nghiệp công nghệ thông tin hạng III

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

19
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 
công nghệ thông tin lên chức danh nghề 
nghiệp công nghệ thông tin hạng II.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

20
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an 
toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp 
an toàn thông tin hạng II.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

21
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an 
toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp 
an toàn thông tin hạng III.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

22
Thủ tục cấp, thay đổi, thu hồi tài khoản sử 
dụng Hệ thống thư công vụ tỉnh Kon Tum

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)



30

23 Thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng.
Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

24
Giám định chất lượng và giá trị máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án 
đầu tư.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

25

Công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, 
phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh của 
sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, công trình 
khoa học và công nghệ do cán bộ, công 
chức, viên chức là tác giả

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

26

Công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, 
phạm vi ảnh hưởng trong sở, ban, ngành 
cấp tỉnh của sáng kiến, đề tài, đề án khoa 
học, công trình khoa học và công nghệ do 
cán bộ, công chức, viên chức là tác giả.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

27

Công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, 
phạm vi ảnh hưởng trong cấp huyện của 
sáng kiến đề tài, đề án khoa học, công trình 
khoa học và công nghệ do cán bộ, công 
chức, viên chức là tác giả. cấp huyện.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp 
huyện

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)
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28
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong 
hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

29
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong 
hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

30
Xét thăng hạng viên chức từ trợ lý nghiên 
cứu lên nghiên cứu viên.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

31
Xét thăng hạng viên chức từ nghiên cứu 
viên lên nghiên cứu viên chính.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

32
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ thuật viên 
lên kỹ sư.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)
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33
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ sư lên kỹ sư 
chính.

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

x

Sở TTTT 
(nay là Sở 
Khoa học 
và công 
nghệ)

VII

1
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2029
Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

2
Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu,

Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2029
Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

3
Công nhận thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn 
mới, Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới 
kiểu mẫu

 Quyết định 191/QĐ-
UBND ngày ngày 

14/4/2030

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

4
Quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên 
tai

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường: 114 TTHC (08 TTHC đã được thay thể)= 106 TTHC
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5

Thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất 
thực hiện dự án đầu tư trong các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề mà 
không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử 
dụng đất theo quy định tại khoản 7, khoản 8 
Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung theo 
khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai) .

Quyết định 136/QĐ-
UBND ngày 
24/03/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

6

Thu hồi đất đối với trường hợp thuê đất, 
thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, làng nghề trước ngày 01 tháng 7 
năm 2014

Quyết định 136/QĐ-
UBND ngày 
24/03/2025

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

7
Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 
nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn vượt quá khả năng của cấp huyện 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

8
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 
từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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9
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn 
xảy ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi 
tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

10 Công bố dịch bệnh động vật thủy sản 
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

11
Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn 
bị uy hiếp 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

12 Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản 
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

13
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
động vật thủy sản

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

14
Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, 
cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản 
của địa phương 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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15
Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025

16
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 
đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025

17
 Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc 
các loại cây lâu năm được chứng nhận 
quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025

18
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025
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19
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025

20
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 
Giấy chứng nhận sản phẩm (OCOP) đạt 4 
sao

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

21
Đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản 
phẩm (OCOP) cấp quốc gia

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

22
Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án phát 
triển ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn 
ngân sách địa phương

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

23
Thu hồi bằng Công nhận nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

24
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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25
Thành lập khu rừng phòng hộ nằm trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

26
Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự 
nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

27 Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

28
Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 
nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn vượt quá khả năng của cấp xã 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

29
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 
trong phạm vi huyện  

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

30
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn 
xảy ra trong phạm vi huyện 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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31
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 
đất trồng lúa trên địa bàn huyện

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ số 
503/QĐ-
UBND 
ngày 
14/6/2025

32
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 
Giấy chứng nhận sản phẩm (OCOP) đạt 3 
sao

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

33
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
bảo vệ thực vật hạng IV lên Bảo vệ viên 
bảo vệ thực vật hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

34
Xét thăng hạng viên chức từ Bảo vệ viên 
bảo vệ thực vật hạng III lên Bảo vệ viên bảo 
vệ thực vật hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

35

Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV 
lên Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật 
hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

36

Xét thăng hạng viên chức từ Giám định 
viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III lên 
Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng 
II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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37
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên cây trồng hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

38
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm 
viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên cây trồng hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

39

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động 
vật hạng IV lên chẩn đoán bệnh động vật 
hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

40
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ chẩn đoán bệnh động vật hạng III 
lên chẩn đoán bệnh động vật hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

41

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y 
hạng IV lên Kiểm tra viên vệ sinh thú y 
hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

42
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III 
lên Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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43

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc 
thú y hạng IV lên Kiểm nghiệm viên thuốc 
thú y hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

44
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng 
III lên Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

45
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

46
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm 
viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên chăn nuôi hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

47
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
kiểm nghiệm thủy sản hạng IV lên Kiểm 
nghiệm viên thủy sản hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

48
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm 
viên thủy sản hạng III lên Kiểm nghiệm 
viên thủy sản hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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49
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông 
viên hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

50
Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến nông 
viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

51
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 
quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý 
bảo vệ rừng viên hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

52
Xét thăng hạng viên chức từ Quản lý bảo vệ 
rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng 
viên hạng II

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

53
Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch giao 
rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

54
Quyết định cho thuê rừng đối với trường 
hợp thuê rừng là tổ chức

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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55
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

56

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 
chủ rừng là tổ chức sử dụng rừng không 
đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa 
vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm 
trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 
không tiến hành hoạt động bảo vệ và phát 
triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày 
được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp 
bất khả kháng được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xác nhận; rừng được giao, được 
thuê không đúng thẩm quyền hoặc không 
đúng đối tượng

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

57
Quyết định cho thuê rừng đối với trường 
hợp thuê rừng là hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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58

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 
chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư sử dụng rừng không đúng mục đích, 
cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà 
nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định 
của pháp luật về lâm nghiệp; không tiến 
hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 
sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, 
được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả 
kháng được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xác nhận; rừng được giao, được thuê 
không đúng thẩm quyền hoặc không đúng 
đối tượng

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

59

Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 
chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư được Nhà nước giao, cho thuê khi 
hết hạn mà không được gia hạn

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

60
Quyết định thu hồi rừng đối với trường hợp 
chủ rừng là cá nhân khi chết không có 
người thừa kế theo quy định của pháp luật

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

61
Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Chương 
trình 809, Tiểu dự án 1 thuộc phạm vi quản 
lý của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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62

Xây dựng phương án quản lý rừng bền 
vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp tỉnh

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

63
Hỗ trợ trồng cây phân tán thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

64
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 
toàn tỉnh

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp tỉnh

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

65
Lập, triển khai kế hoạch thực hiện Tiểu dự 
án 1 thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp 
huyện

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

66
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 
toàn huyện

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp 
huyện

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)

67
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên địa bàn xã

Quyết định số 76/QĐ-
UBND ngày 06/2/2025

Cấp xã

x

Sở 
NNPTNT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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68
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ  99/QĐ-
UBND 
ngày 
19/2/2025

69
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm cấp huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

Đã được 
thay thế tại 
QĐ  99/QĐ-
UBND 
ngày 
19/2/2025

70

Xây dựng các chương trình nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ phục vụ 
quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 
tác hại do nước gây ra.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

71
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều 
tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

72

Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 
nước; phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành 
lang bảo vệ nguồn nước, kế hoạch, phương 
án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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73
Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu trên 
sông, suối nội tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

74 Ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

75
Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

76
Quyết định đưa ra khỏi danh mục vùng 
cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 
khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

77
Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước phù hợp với kịch bản nguồn nước.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

78
Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 
suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng 
quy chế phối hợp vận hành.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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79
Lập danh mục các cụm công nghiệp không 
có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý 
nước thải tập trung trên địa bàn.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

80
Phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường không khí cấp tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

81
Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên cấp tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

82
Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện 
kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

83
Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 
cho làng nghề do UBND cấp xã trên địa 
bàn trình.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

84

Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và phục 
hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm 
môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không 
xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm 
trên địa bàn.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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85
Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 
hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

86

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề 
không khuyến khích phát triển tại làng 
nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra 
khỏi làng nghề.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

87

Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao 
thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương 
tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường sau 
khi được ban hành.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

88

Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng 
cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho 
địa phương nơi có khoáng sản được khai 
thác. 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

89
Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác trên địa bàn địa phương.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

90

Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 
hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã 
được xác định trong quy hoạch tỉnh trong 
kỳ quy hoạch.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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91

Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công 
nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế 
phát thải đã được xác định trên địa bàn 
quản lý.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

92 Di dời, phá dỡ mốc đo đạc. 
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

93
Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc 
và bản đồ.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

94
Tiêu huỷ thông tin, dữ liệu và sản phầm đo 
đạc và bản đồ.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

95

Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập 
nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả 
về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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96 Xét thăng hạng địa chính viên hạng III.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

97 Xét thăng hạng địa chính viên hạng II.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

98
Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên 
môi trường hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

99
Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên 
môi trường hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

100 Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng III.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)

101 Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng II.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
TN&MT 
(nay là Sở 
NN &MT)
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102
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 
quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh

Quyết định số 99/QĐ-
UBND ngày 19/2/2025  

Cấp tỉnh
x

 Sở TN 
&MT

103
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 
quyết định,   phê duyệt quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện

Quyết định số 99/QĐ-
UBND ngày 19/2/2025  

Cấp 
huyện x

 Sở TN 
&MT

104
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, 
quyết định,   phê duyệt kế  hoạch sử dụng 
đất hàng năm cấp huyện

Quyết định số 99/QĐ-
UBND ngày 19/2/2025  

Cấp 
huyện x

 Sở TN 
&MT

105
Khoanh định khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 
động khoáng sản 

Quyết định số 477/QĐ-
UBND ngày 04/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT

106
Khoanh định khu vực không đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 477/QĐ-
UBND ngày 04/6/2025

Cấp tỉnh

x
 Sở NN 
&MT

107
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT

108
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT

109
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 
toàn tỉnh

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT

110
Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc 
các loại cây lâu năm được chứng nhận 
quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT

111
Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh
x

 Sở NN 
&MT
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112

Xác định, công bố vùng sản xuất trên vùng 
đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất 
cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, 
hoang mạc hóa

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp tỉnh

x
 Sở NN 
&MT

113
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 
toàn

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp 
huyện x

 Sở NN 
&MT

114
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi trên địa bàn xã

Quyết định số 503/QĐ-
UBND ngày 14/6/2025

Cấp xã

x
 Sở NN 
&MT

VIII

1

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 
thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 
UBND tỉnh theo Thông tư số 58/2016/TT-
BTC, Thông tư 68/2022/TT-BTC của Bộ 
Tài chính

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 22/5/2023

Cấp tỉnh

x
Sở Tài 
chính

Đã bãi bỏ 
tại QĐ 
50/QĐ-
UBND 
ngày 
22/01/2025 

2
Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư dự án sử dụng vốn Nhà nước do cấp tỉnh 
quản lý

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2023

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

3
Thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà 
nước

Quyết định số 314/QĐ-
UBND ngày 30/6/2023

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

4
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử 
dụng vốn đầu tư công

Quyết định số 630/QĐ-
UBND ngày 
28/10/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

5
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

Lĩnh vực Tài chính: 56 TTHC
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6
Phê duyệt Đề án Chuyển nhượng có thời 
hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường thủy nội địa.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

7
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy 
nội địa trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

8
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy 
nội địa.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

9
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

10

Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 
thủy nội địa thuộc địa phương quản lý 
không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tài 
chính

11
Phê duyệt Đề án Khai thác quỹ đất, mặt 
nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng 
thủy lợi.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

12
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
thuộc địa phương quản lý không thuộc thẩm 
quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tài 
chính

13
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

14

Phê duyệt Đề án “Khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ trong trường 
hợp cơ quan được giao quản lý tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ trực tiếp 
tổ chức khai thác”.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tài 
chính



54

15
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền thu 
phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

16
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

17
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời 
hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

18
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

19
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

20
Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ về địa phương quản lý, xử 
lý.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

21
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

22
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

23
Thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp 
quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

24
Thanh toán chi phí liên quan đến việc khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

25 Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 
Quyết định số 678/QĐ-

UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính
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26
Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp 
huyện 

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

27
Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp 
xã 

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

28
Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả 
xét duyệt quyết toán năm

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

29
Quyết định sử dụng tài sản công để tham 
gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 
- tư.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

30
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng 
tài sản công trong trường hợp không thay 
đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Sở Tài 
chính

31
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài 
sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

32
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 
đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

33
Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

34
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại 
đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 
kinh doanh, cho thuê.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính

35
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại 
đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 
liên doanh, liên kết.

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở Tài 
chính
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36

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc 
biệt đối với trường hợp quy định tại các 
điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của 
Luật Đấu thầu.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

37
Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt 
động đấu thầu trong phạm vi quản lý của 
địa phương.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

38
Lập, phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực 
hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

39
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa 
chọn nhà đầu tư

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

40
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu 
hạn chế lựa chọn nhà đầu tư

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

41
Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng 
yêu cầu về kỹ thuật

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)
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42
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
đầu tư

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

43
Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm lựa 
chọn nhà đầu tư

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

44
Trình, phê duyệt và công khai kết quả mời 
quan tâm.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

45 Quyết định đầu tư chương trình đầu tư công 
Quyết định số 700/QĐ-

UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

46 Điều chỉnh chương trình đầu tư công 
Quyết định số 700/QĐ-

UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

47
Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng 
thể lựa chọn nhà thầu 

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)
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48
Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu 

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

49 Lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu
Quyết định số 700/QĐ-

UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

50
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa 
chọn nhà thầu

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

51
Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả 
lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

52
Phê duyệt lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết 
thuộc hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
do cấp tỉnh quản lý

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

53
Phê duyệt Dự án, Kế hoạch phát triển sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc phạm 
vi quản lý cấp huyện.

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp 
huyện

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)
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54
Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 
dịch vụ do cộng đồng dân cư đề xuất

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp 
huyện, 
cấp xã

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

55
Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công trình 
đơn giản

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp xã

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

56
Đánh giá, công bố xếp hạng Bộ chỉ số đánh 
giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và 
địa phương trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 700/QĐ-
UBND ngày 
02/12/2024

Cấp tỉnh

x

Sở 
KHĐT 
(nay là Sở 
Tài chính)

IX

1 Kiểm kê di tích.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

2 Phê duyệt Quy hoạch khảo cổ ở địa phương.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

3
Điều chỉnh Quy hoạch khảo cổ ở địa 
phương.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

4
Lập, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di 
tích và quy hoạch di tích đối với cụm di tích 
cấp tỉnh, di tích quốc gia.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

5
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích 
và quy hoạch di tích đối với cụm di tích cấp 
tỉnh, di tích quốc gia.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 47 TTHC
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6
Phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền 
quản lý của tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

7
Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền 
quản lý của tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

8
Xét công nhận quận, thị xã, thành phố 
thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

9
Xét công nhận lại quận, thị xã, thành phố 
thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

10
Xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn 
tiêu biểu”. 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

11
Xét công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn 
đô thị văn minh”.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

12
Xét công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 
chuẩn đô thị văn minh”.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

13
Phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh hoành 
tráng cấp tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

14
Điều chỉnh quy hoạch tượng đài, tranh 
hoành tráng cấp tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

15
Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành 
ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện công 
lập; thư viện cấp huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L
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16

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện 
đại học là thư viện công lập; thư viện cấp 
huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
VHTT&D
L

17
Thông báo giải thể thư viện chuyên ngành ở 
cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện công 
lập; thư viện cấp huyện.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở 
VHTT&D
L

18

Thông báo thành lập thư viện cấp xã; thư 
viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và cơ sở giáo dục khác là thư viện công lập.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
VHTT&D
L

19

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 
thư viện cấp xã; thư viện cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục 
khác là thư viện công lập.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
VHTT&D
L

20

Thông báo giải thể thư viện cấp xã; thư 
viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và cơ sở giáo dục khác là thư viện công lập.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện

x

Sở 
VHTT&D
L

21
Phê duyệt danh mục tên đường, phố và 
công trình công cộng.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở 
VHTT&D
L

22
Đặt mới, đổi tên đường phố và công trình 
công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở 
VHTT&D
L

23
Xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 
hóa”.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp 
huyện x

Sở 
VHTT&D
L
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24 Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp xã
x

Sở 
VHTT&D
L

25
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đạo 
diễn nghệ thuật hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
VHTT&D
L

26
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đạo 
diễn nghệ thuật hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

27
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đạo 
diễn nghệ thuật hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Chưa 
phân cấp x

Sở 
VHTT&D
L

28
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Diễn viên hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Chưa 
phân cấp x

Sở 
VHTT&D
L

29
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 
sản viên hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Chưa 
phân cấp x

Sở 
VHTT&D
L

30
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Họa 
sỹ hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

31
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Họa 
sỹ hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

32
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Họa 
sỹ hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Chưa 
phân cấp x

Sở 
VHTT&D
L

33
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Thư 
viện viên hạng I.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Chưa 
phân cấp x

Sở 
VHTT&D
L
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34
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Phương pháp viên hạng III. 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

35
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Tuyên truyền viên văn hóa lên 
Tuyên truyền viên văn hóa chính

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

36
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Diễn viên hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

37
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Diễn viên hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

38
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 
sản viên hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

39
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 
sản viên hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

40
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Phương pháp viên hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

41
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Hướng dẫn viên văn hóa hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

42
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Hướng dẫn viên văn hóa hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

43
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Huấn luyện viên.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L
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44
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Huấn luyện viên chính.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

45
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Thư 
viện viên hạng III.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

46
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Thư 
viện viên hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

47
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức từ Tuyên truyền viên văn hóa trung 
cấp lên Tuyên truyền viên văn hóa.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

Sở 
VHTT&D
L

X
Lĩnh vực Giao thông- Xây dựng: 19 
TTHC

1

Thỏa thuận quy trình quản lý, vận hành 
khai thác cầu trên đường giao thông nông 
thôn (trường hợp UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã, cộng đồng dân cư là Chủ đầu tư).

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x

2
Phê duyệt kế hoạch tháng về việc sử dụng 
phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x

3
Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở công vụ thuộc địa phương 
quản lý

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

4
Quyết định đầu tư và quyết định chủ đầu tư 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ thuộc 
địa phương quản lý

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

5
Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án 
mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 
thuộc địa phương quản lý

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng
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6
Quyết định đầu tư dự án mua nhà ở thương 
mại làm nhà ở công vụ thuộc địa phương 
quản lý

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

7
Thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 
thuộc địa phương quản lý

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

8
Đặt hàng mua nhà ở  thương mại để làm 
nhà ở phục vụ tái định cư

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

9
Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục 
vụ tái định cư

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

10

Chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở 
xây dựng trong dự án được đầu tư bằng 
nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền 
chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Sở Xây 
dựng

11

Chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở 
công vụ không xây dựng theo dự án hoặc 
nhà ở cũ thuộc tài sản công thuộc thẩm 
quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Sở Xây 
dựng

12

Chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư đối với trường hợp 
có 01 nhà đầu tư quan tâm đáp ứng điều 
kiện theo quy định của Chính phủ

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Sở Xây 
dựng

13 Thu hồi nhà ở thuộc tài sản công
Quyết định 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

14 Cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công
Quyết định 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng
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15
Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
trên địa bàn các huyện nghèo

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

16
Xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp 
tỉnh

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

17 Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh
Quyết định 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

18
Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở 
cấp tỉnh

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

19
Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp 
tỉnh

Quyết định 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Sở Xây 
dựng

XI Kĩnh vực Y tế: 30 TTHC

1
Công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô 
cấp huyện

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

2
Đề nghị cấp có thẩm quyền công bố dịch 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

3
Công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm B, C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

4
Đề nghị cấp có thẩm quyền công bố hết 
dịch truyền nhiễm nhóm A trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

5
Công bố hết dịch truyền nhiễm thuộc nhóm 
B, C trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế
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6

Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trang thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y 
tế cho cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 
lý của UBND tỉnh

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x Sở Y tế

7

Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 
Methadone cho các cơ sở điều trị thay thế 
trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc 
thuộc thẩm quyền  quản lý của Sở Y tế

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x Sở Y tế

8

Thủ tục điều phối thuốc Methadone cho các 
cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn quản lý 
từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý 
của Sở Y tế

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x Sở Y tế

9
Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại cơ sở, 
địa điểm khác (ngoại trừ tại nhà, tại cửa 
khẩu, cơ sở y tế)

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

10
Cấp và chi trả tiền bồi thường cho người 
được tiêm chủng khi sử dụng vắc xin trong 
chương trình tiêm chủng chống dịch

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh

x Sở Y tế

11 Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

12
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 
huyện

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

13 Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

14 Áp dụng biện pháp cách ly Y tế  tại nhà
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế
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15 Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ chính 
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

16
Thủ tục Xét thăng hạng bác sĩ y học dự 
phòng chính 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

17
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp y tế công cộng chính 

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

18 Thủ tục Xét thăng hạng điều dưỡng hạng III
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

19 Thủ tục Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng II
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

20 Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

21 Thủ tục Xét thăng hạng Hộ sinh hạng II
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

22 Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng III
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

23 Thủ tục Xét thăng hạng  Kỹ thuật y hạng II
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

24 Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ 
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

25 Thủ tục Xét thăng hạng dược sĩ chính
Quyết định số 596/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế



69

26
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Dinh dưỡng hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

27
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Dinh dưỡng hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

28
Thủ tục Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp dân số viên hạng III

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

29
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp dân 
số viên hạng II.

Quyết định số 596/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2024 

Cấp tỉnh
x Sở Y tế

30
Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên 
công tác xã hội lên Công tác xã hội viên

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x

Sở 
LĐTBXH 
(nay 
thuộc Sở 
Y tế)

XII

1
Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân Danh Cơ 
quan cấp tỉnh của tổ chức

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

2
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc 
tế nhân danh Cơ quan cấp tỉnh

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

3
Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ 
thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Cơ 
quan cấp tinh

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

4
Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Cơ 
quan cấp Sở

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

5
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc 
tế nhân danh Cơ quan cấp Sở

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Lĩnh vực Ngoại vụ: 12 TTHC
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6
Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ 
thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Cơ 
quan cấp Sở

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

7
Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh 
UBND cấp huyện

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện x

8
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc 
tế nhân danh UBND cấp huyện

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện x

9
Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ 
thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh 
UBND cấp huyện

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp 
huyện x

10
Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh 
UBND cấp xã biên giới

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp xã
x

11
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc 
tế nhân danh UBND cấp xã biên giới

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp xã
x

12
Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ 
thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh 
UBND cấp xã biên giới

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp xã
x

XIII

1
Thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật 
nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Công an 
tỉnh

2
Thông báo điều chỉnh độ mật của bí mật 
nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Công an 
tỉnh

Lĩnh vực Bí mật nhà nước (Công an tỉnh): 14 TTHC
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3

Giải mật và thông báo giải mật (trường hợp 
hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước quy 
định tại Điều 19 và hết thời gian gia hạn 
quy định tại Điều 20 của Luật bảo vệ bí mật 
nhà nước; trường hợp không còn thuộc 
danh mục bí mật nhà nước)

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Công an 
tỉnh

4

Giải mật và thông báo giải mật (Trường 
hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi 
ích quốc gia, dân tộc; phát triển kinh tế - xã 
hội; hội nhập, hợp tác quốc tế)

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh

x
Công an 
tỉnh

5
Giải mật đối với bí mật nhà nước do Lưu 
trữ lịch sử lưu trữ mà không xác định được 
cơ quan xác định bí mật nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Công an 
tỉnh

6
Cho phép, sao, chụp tài liệu, vật chứa bí 
mật nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Công an 
tỉnh

7
Giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Công an 
tỉnh

8
Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra 
khỏi nơi lưu giữ

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp 

huyện, 
cấp xã x

Công an 
tỉnh

9

Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho 
cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được 
giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp 
đến bí mật nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x
Công an 
tỉnh

10
Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Công an 
tỉnh
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11
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc 
họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ 
quan, tổ chức Việt Nam

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện x

Công an 
tỉnh

12
Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước 
ngoài tổ chức tại Việt Nam có nội dung bí 
mật nhà nước

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh
x

Công an 
tỉnh

13

Tiêu huỷ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
trong trường hợp không cần thiết phải lưu 
giữ và việc tiêu huỷ không gây nguy hại đến 
lợi ích quốc gia, dân tộc

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x
Công an 
tỉnh

14
Tiêu huỷ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
trong trường hợp nếu không tiêu huỷ ngay 
sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc

Quyết định số 678/QĐ-
UBND ngày 
25/11/2024 

Cấp tỉnh, 
cấp huyện

x
Công an 
tỉnh

XIV

1
Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác 
phòng, chống tham nhũng.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

2 Báo cáo, nộp lại quà tặng.
Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

3
Xử lý quà tặng đối với quà tặng bằng tiền, 
giấy tờ có giá; hiện vật; dịch vụ; động, thực 
vật.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

4
Quyết định áp dụng biện pháp giám sát việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của 
người có xung đột lợi ích.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

5

Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ 
việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao 
của người có xung đột lợi ích; tạm thời 
chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí 
công tác khác.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Thanh tra 
tỉnh

Lĩnh vực Thanh tra: 15 TTHC
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6
Quyết định áp dụng biện pháp đình chỉ việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của 
người có xung đột lợi ích.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

7

Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 
thời chuyển vị trí công tác khác đối với 
người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi 
phạm liên quan đến tham nhũng.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Thanh tra 
tỉnh

8

Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ 
công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 
khác và công khai quyết định hủy bỏ việc 
tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 
trí công tác khác.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Thanh tra 
tỉnh

9
Ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi 
vị trí công tác đối với người có chức vụ, 
quyền hạn

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

10
Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu 
nhập hằng năm.

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

11 Cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập
Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

12

Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu 
nhập theo Quyết định xác minh tài sản, thu 
nhập của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 
nhập; công khai Kết luận xác minh

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Thanh tra 
tỉnh
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13

Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm 
soát tài sản, thu nhập (theo yêu cầu của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phụ trách công tác tổ 
chức cán bộ, kiểm tra có thẩm quyền của 
Đảng, Quốc hội, cơ quan trung ương của 
các tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan 
thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan 
điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân )

Quyết định số 738/QĐ-
UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh

x
Thanh tra 
tỉnh

14 Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

15 Thực hiện việc giải trình. 
Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 
12/12/2024

Cấp tỉnh
x

Thanh tra 
tỉnh

Tổng cộng: 516 TTHC
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